
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH ĐỊNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Đ c     - T  d  - H       c 

    :          /QĐ-UBND   n    n   n          t  n        năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Cô g bố Da   mục t ủ tục  à   c í   c uẩ   óa tr  g  

 ĩ   v c Trợ gi   pháp lý, Đấu giá tài sả , Giám đị   tư   á   

t u c    m vi c ức  ă g quả   ý của Sở Tư   á  

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ c ức c ín  qu ền đ a p ươn  n    19 t  n  6 năm 

2015; Luật sửa đổi  bổ sun  một số điều của Luật Tổ c ức C ín  p ủ v  Luật 

Tổ c ức c ín  qu ền đ a p ươn  n    22 t  n  11 năm 2019;  

Căn cứ N    đ n  số 63/2010/N -CP n    08 t  n  6 năm 2010 của 

C ín  p ủ về kiểm so t t ủ tục   n  c ín ; N    đ n  số 92/2017/N -CP ngày 

07 t  n  8 năm 2017 của C ín  p ủ sửa đổi  bổ sun  một số điều của c c n    

đ n  liên quan đến kiểm so t t ủ tục   n  c ín ; 

Căn cứ T ôn  tư số 02/2017/TT-VPCP n    31 t  n  10 năm  2017 của 

 ộ trưởn   C ủ n iệm Văn p òn  C ín  p ủ  ướn  dẫn n  iệp vụ về kiểm so t 

t ủ tục   n  c ín ; 

Căn cứ Qu ết đ n  số 08/2022/Q -U ND n    21 t  n  3 năm 2022 
của Ủ  ban n ân dân tỉn  ban   n  Qu  c ế l m việc của Ủ  ban n ân dân 

tỉn    n    n  n iệm kỳ 2021 – 2026;  

Căn cứ Qu ết đ n  số 03/2021/Q -U ND n    09 t  n  02 năm 2021 

của Ủ  ban n ân dân tỉn  ban   n  Qu  c ế  o t độn  kiểm so t t ủ tục   n  

c ín  trên đ a b n tỉn ; 

T eo đề n    của Gi m đốc Sở Tư p  p t i Tờ tr n  số 69/TTr-STP ngày 

30 tháng 6 năm 2022. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1.             t    Qu  t                   03 t ủ t        

chính   í     uẩ   ó  tr    lĩ   vự  Trợ  iúp p áp lý, Đấu  iá t i sả , Giá  

     tư pháp t uộ  p ạ  vi   ứ   ă   quả  lý  ủ   ở Tư p áp t    Qu  t 

     s  1540/QĐ-BTP           06 t á   7  ă  2018, Qu  t      s  

1724/QĐ-BTP      10 t á   8  ă  2020 v  Qu  t      s  524/QĐ-BTP ng   

05 t á   4  ă  2021  ủ  Bộ trưở   Bộ Tư p áp. 

Điều 2. Qu  t          sử   ổi,  ổ su   Qu  t      s  2962/QĐ-UBND 

     30 t á   8  ă  2018, Qu  t      s  3442/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 

 ă  2020 và Qu  t      s  3617/QĐ-UBND ng   31 t á   8  ă  2021  ủ  

Chủ t    Ủ        â  dâ  tỉ                    t ủ t          í   tr    



 
 

lĩ   vự  Trợ  iúp p áp lý, Đấu  iá t i sả , Giá       tư p áp t uộ  p ạ  vi 

  ứ   ă   quả  lý  ủ   ở Tư p áp. 

Điều 3.   á   Vă  p ò   Ủ        â  dâ  tỉ  , Giá       ở Tư p áp, 

T ủ trưở    á  sở,    ,       tỉ  , Giá      Tru   tâ  P    v         í   

     tỉ   và các  ơ qu  ,  ơ  v , tổ   ứ ,  á   â   ó liê  qu      u trá   

  iệ  t i      Qu  t           ể từ       ý ban hành./. 

 
Nơi nhận: 
- N ư Điều 3; 
- Vă  p ò     í   p ủ (    Kiể  s át TTHC); 

- Bộ Tư p áp; 

- TT Tỉ   ủ , TT HĐN  tỉ  ; 

-  T,  á  P T UBN  tỉ  ; 

-  ở T i   í  ; 

- LĐVP UBN  tỉ  ; 

- Bưu  iệ  tỉ  ; 

- VNPT Bì   Đ   ;  

- Tru   tâ  Ti   ọ  – Công báo; 

- Lưu: VT, K TT, K11. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Lâm Hải Gia g 
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DANH MỤC 03 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA TRONG LĨNH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ, ĐẤU GIÁ  

TÀI SẢN, GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP  

(Ban hành kèm t eo Qu ết đ n  số:           /Q -U ND n         /       /2022 của C ủ t c  U ND tỉn ) 
 

 

STT 

Tên TTHC 

T ời     

giải quyết 

Địa điểm 

tiếp nhân 

hồ sơ và 

trả kết 

quả giải 

quyết 

TTHC 

T  c 

 iệ  

tiế  

     

 ồ sơ 

và trả 

kết quả 

qua 

dịc  vụ 

BCCI 

Mức đ  

DVC tr c 

tuyế  

N i du g 

c uẩ   óa 

P í,  ệ 

phí 
Că  cứ   á   ý 

TTHC 

liên 

thông Mức 

đ  3 

Mức 

đ  4 Mã số TTHC 

T ủ tục  à   c í   được cô g bố t e  Quyết đị   số 1540/QĐ-BTP  gày  06 t á g 7  ăm 2018 của B  trưở g B  Tư   á  

I. LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 

1 

Đă    ý t     i  trợ 

giúp pháp lý 

2.000596.000.00.00.H08 

Tr    t ời 

 ạ  07      

 ể từ      

nhậ   ượ  

 ồ sơ  ă   

 ý  ợp lệ 

Tru   

tâ  P    

v       

  í   

     tỉ   

(Đ     ỉ: 

127 H i 

B  

Trư  , 

t     p   

Quy 

N ơ ) 

Không - - 

  uẩ   ó  

t ời  ạ   iải 

qu  t TTH  

“07      l   

việ ” t     

“07     ” 

t    qu       

tại    ả  2 

Điều 19 

T     tư s  

08/2017/TT-

BTP ngày 

15/11/2017 

Không 

- Luật trợ  iúp 

p áp lý  ă  

2017; 

- T     tư 

08/2017/TT-BTP 

ngày 15/11/2017 

 ủ  Bộ trưở   Bộ 

Tư p áp. 

- 
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STT 

Tên TTHC 

T ời     

giải quyết 

Địa điểm 

tiếp nhân 

hồ sơ và 

trả kết 

quả giải 

quyết 

TTHC 

T  c 

 iệ  

tiế  

     

 ồ sơ 

và trả 

kết quả 

qua 

dịc  vụ 

BCCI 

Mức đ  

DVC tr c 

tuyế  

N i du g 

c uẩ   óa 

P í,  ệ 

phí 
Că  cứ   á   ý 

TTHC 

liên 

thông Mức 

đ  3 

Mức 

đ  4 Mã số TTHC 

 ủ  Bộ 

trưở   Bộ 

Tư p áp 

T ủ tục  à   c í   được cô g bố t e  Quyết đị   số 1724/QĐ-BTP  gày 10 t á g 8  ăm 2020 của B  trưở g B  Tư   á  

II. LĨNH VỰC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 

2 

Đă    ý t    dự  iể  

tr    t quả tập sự      

   ề  ấu  iá t i sả  

2.002139.000.00.00.H08 

Tr    t ời 

 ạ  10 

    ,  ể từ 

       ậ  

 ủ  ồ sơ 

 ợp lệ 

Trung 

tâ  P    

v       

chính 

     tỉ   

(Đ     ỉ: 

127 Hai 

Bà 

Trư  , 

t     p   

Quy 

N ơ ) 

Không - - 

  uẩ   ó  

t ời  ạ   iải 

qu  t TTH  

“10      l   

việ ” t     

“07     ” 

t    qu       

tại k  ả  3 

Điều 15 

T     tư 

06/2017/TT-

BTP ngày 

16/5/2017 

 ủ  Bộ 

trưở   Bộ 

Phí: 

2.700.000 

 ồ  / ồ sơ 

(T u tại 

t ời  iể  

  ậ    t 

quả) 

- Luật  ấu  iá t i 

sả ; 

- N         s  

62/2017/NĐ-CP 

ngày 16/5/2017 

 ủ    í   p ủ.  

- T     tư s  

06/2017/TT-BTP 

ngày 16/5/2017 

 ủ  Bộ trưở   Bộ 

Tư p áp;  

- T     tư s  

106/2017/TTBTC 

- 
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STT 

Tên TTHC 

T ời     

giải quyết 

Địa điểm 

tiếp nhân 

hồ sơ và 

trả kết 

quả giải 

quyết 

TTHC 

T  c 

 iệ  

tiế  

     

 ồ sơ 

và trả 

kết quả 

qua 

dịc  vụ 

BCCI 

Mức đ  

DVC tr c 

tuyế  

N i du g 

c uẩ   óa 

P í,  ệ 

phí 
Că  cứ   á   ý 

TTHC 

liên 

thông Mức 

đ  3 

Mức 

đ  4 Mã số TTHC 

Tư p áp ngày 06/10/2017 

 ủ  Bộ trưở   Bộ 

Tài chính. 

T ủ tục  à   c í   được cô g bố t e  Quyết đị   số 524/QĐ-BTP  gày  05 t á g 4  ăm 2021 của B  trưở g B  Tư   á  

III. LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP 

3 

  u ể   ổi l ại  ì   

Vă  p ò    iá       tư 

pháp 

1.001216.000.00.00.H08 

Tr    t ời 

 ạ  7      

l   việ ,  ể 

từ      

  ậ   ủ  ồ 

sơ  ợp lệ 

 ủ  Vă  

phòng giám 

     tư 

p áp,  ở Tư 

pháp trình 

  ủ t    Ủ  

ban nhân 

dâ   ấp tỉ   

xem xét, 

Tru   

tâ  P    

v       

  í   

     tỉ   

(Đ     ỉ: 

127 H i 

B  

Trư  , 

t     p   

Quy 

N ơ ) 

Không - x 

  uẩ   ó  

t ời  ạ   iải 

qu  t TTH  

“     l   

việ ” thành 

“    ” t    

qu       tại 

k  ả  4 

Điều 19 

N         s  

85/2013/NĐ-

CP  ủ  

  í   p ủ 

Không 

- Luật Giá       

tư p áp  ă  

2012; 

 - Luật s  

56/2020/QH14 

     10/6/2020 

 ủ  Qu    ội 

  ó  IV  sử  

 ổi,  ổ su    ột 

s   iều  ủ  Luật 

 iá       tư 

pháp; 

 - N         s  

 ấp tỉ   
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STT 

Tên TTHC 

T ời     

giải quyết 

Địa điểm 

tiếp nhân 

hồ sơ và 

trả kết 

quả giải 

quyết 

TTHC 

T  c 

 iệ  

tiế  

     

 ồ sơ 

và trả 

kết quả 

qua 

dịc  vụ 

BCCI 

Mức đ  

DVC tr c 

tuyế  

N i du g 

c uẩ   óa 

P í,  ệ 

phí 
Că  cứ   á   ý 

TTHC 

liên 

thông Mức 

đ  3 

Mức 

đ  4 Mã số TTHC 

qu  t      

cho phép 

  u ể   ổi 

l ại  ì   

Vă  p ò   

 iá       

tư p áp. 

Tr    t ời 

 ạ  10 

    ,  ể từ 

       ậ  

 ượ  vă  

 ả   ề      

 ủ   ở Tư 

p áp,   ủ 

t    Ủ      

nhân dân 

 ấp tỉ   

xem xét, 

qu  t      

cho phép 

  u ể   ổi 

85/2013/NĐ-CP 

 ủ    í   p ủ; 

- N         s  

157/2020/NĐ-CP 

ngày 31/12/2020 

 ủ    í   p ủ. 



5 

 

 
 

STT 

Tên TTHC 

T ời     

giải quyết 

Địa điểm 

tiếp nhân 

hồ sơ và 

trả kết 

quả giải 

quyết 

TTHC 

T  c 

 iệ  

tiế  

     

 ồ sơ 

và trả 

kết quả 

qua 

dịc  vụ 

BCCI 

Mức đ  

DVC tr c 

tuyế  

N i du g 

c uẩ   óa 

P í,  ệ 

phí 
Că  cứ   á   ý 

TTHC 

liên 

thông Mức 

đ  3 

Mức 

đ  4 Mã số TTHC 

l ại  ì   

Vă  p ò   

 iá       

tư p áp. 

Tổ g c  g 03 TTHC          
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